
PHỤ LỤC V 

Phương án cung cấp điện trong trường hợp xảy ra thiên tai  

gây sự cố lưới điện 22kV trên địa bàn tỉnh 

(Ban hành kèm Kế hoạch cung cấp điện năm 2024 trên địa bàn tỉnh  

tại Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /12/2023 của UBND tỉnh) 

 

 kèm kế hoạch số: 3155/kh-pcbp  ngày 28 tháng 12 năm 2019)    

1. Phương án cấp điện: 

Khi thiên tai xảy ra, căn cứ vào tình hình thực tế mà Điều độ viên phân 

phối tỉnh có thể sa thải phụ tải một phần hoặc toàn bộ phụ tải tại các trạm 

110/22kV trên địa bàn tỉnh để đảm bảo an toàn cho con người hoặc thiết bị. 

Trong đó lưu ý đến việc cung cấp điện cho các khách hàng quan trọng (Chi tiết 

danh sách khách hàng quan trọng tại Mục 7 của phụ lục này). 

Sau khi thiên tai kết thúc, Điều độ viên phân phối tỉnh tái lập lại phụ tải 

theo thứ tự như sau: 

TT 
Trạm 

110/22kV 
Phát tuyến Ghi chú 

1 

Đồng Xoài 

475, 476, 472, 

471 

Cấp điện cho toàn bộ phụ tải quan 

trọng 

2 473 Cấp điện cho các phụ tải KCN 

3 474, 477, 478 Cấp điện cho các phụ tải khác 

1 

Đồng Phú 

471 
Cấp điện cho toàn bộ phụ tải quan 

trọng 

2 
473, 475, 477, 

479 
Cấp điện cho các phụ tải khác 

1 

Chơn Thành 

472 
Cấp điện cho toàn bộ phụ tải quan 

trọng 

2 
474, 475, 476, 

477, 479 
Cấp điện cho các phụ tải KCN 

3 478 Cấp điện cho các phụ tải khác 

1 

Bình Long 

474, 477, 478 
Cấp điện cho toàn bộ các phụ tải quan 

trọng huyện Hớn Quản, Bình Long 

2 
472, 473, 474,  

475 
Cấp điện cho các phụ tải KCN 

3 471, 476 Cấp điện cho các phụ tải khác 



TT 
Trạm 

110/22kV 
Phát tuyến Ghi chú 

1 Lộc Ninh 472, 474 
Cấp điện cho toàn bộ phụ tải quan 

trọng 

2 Lộc Ninh 471, 473, 475 Cấp điện cho các phụ tải khác 

1 

Bù Đốp 

472 
Cấp điện cho toàn bộ phụ tải quan 

trọng 

2 474 Cấp điện cho các phụ tải khác 

1 

Phước Long 

472 

Cấp điện cho toàn bộ phụ tải quan 

trọng huyện Bù Gia Mập và thị xã 

Phước Long; Cấp điện cho Bệnh viện 

Đa khoa thị xã Phước Long 

2 474 
Cấp điện cho HĐND, UBND thị xã 

Phước Long 

3 477 
Cấp điện cho toàn bộ phụ tải quan 

trọng huyện Phú Riềng 

4 473 Cấp điện cho các phụ tải khác 

1 

Bù Đăng 

477 
Cấp điện cho toàn bộ phụ tải quan 

trọng 

2 
471, 473, 472, 

478 
Cấp điện cho các phụ tải khác 

1 Minh Hưng 

471, 473, 475, 

477, 479, 472, 

474, 476, 478, 

480 

Cấp điện cho các phụ tải KCN 

1 Becamex 
471, 473, 475, 

477, 479 
Cấp điện cho các phụ tải KCN 

1 

Bù Gia Mập 

471 
Cấp điện cho toàn bộ phụ tải quan 

trọng 

2 473 Cấp điện cho các phụ tải khác 

3 475, 477 Cấp điện cho các phụ tải KCN 

 

 



2. Phương án huy động vật tư thiết bị dự phòng: 

Các đơn vị chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng cho trường hợp thiên tai xảy 

ra trên địa bàn do đơn vị quản lý. Đồng thời lập kế hoạch liên hệ với các đơn vị 

lân cận để nhanh chóng cung cấp, hỗ trợ vật tư, nhân lực … khi thiên tai diễn ra 

trên diện rộng. 

3. Phương án ứng trực, chỉ huy trực vận hành khi thiên tai diễn ra: 

Mỗi đơn vị lập phương án ứng trực riêng tại từng đơn vị, chuẩn bị sẵn 

sàng ứng phó trong trường hợp thiên tai diễn ra trên địa bàn do đơn vị quản lý 

và hỗ trợ các đơn vị lân cận khi nhận được yêu cầu hõ trợ. 

 4. Hệ thống thông tin liên lạc khi thiên tai diễn ra: 

TT Đơn vị ĐT nội bộ ĐT cố định Fax Ghi chú 

1 Phòng Điều độ 800, 801 0271.3888.789 0271.3870.309  

2 ĐL Đồng Phú 802 0271.6553.999 0271.3833.310  

3 ĐL Đồng Xoài 803 0271.3500.797 0271.3865.556  

4 
ĐL Chơn 

Thành 
804 0271.2217.999 0271.3667.243 

 

5 ĐL Hớn Quản 805 0271.3936.975 0271.3632.135  

6 ĐL Bình Long 806 0271.3666.000 0271.3680.620  

7 ĐL Lộc Ninh 807 0271.3566.006 0271.3569.271  

8 ĐL Bù Đốp 808 0271.3556.699 0271.3563.260  

9 
ĐL Phước 

Long 
809 0271.3939.606 0271.3778.144 

 

10 
ĐL Bù Gia 

Mập 
810 0271.3760.768 0271.3719.678 

 

11 ĐL Phú Riềng 811 0271.3607.070 0271.3777.404  

12 ĐL Bù Đăng 812 0271.3936.100 0271.3974.103  

 5. Tổ điều hành cung cấp điện của Công ty Điện lực Bình Phước: 

1. Ông Lê Tấn Quang Giám đốc    Tổ trưởng 

2. Ông Đỗ Văn Dương Phó Giám đốc Kỹ thuật  Tổ phó TTrực  

3. Ông Nguyễn Tr.Trí Linh Phó Giám đốc Kinh doanh Tổ phó  

4. Ông Hoàng Văn Khởi Phó Trưởng phòng Điều độ Thành viên  

5. Ông Lê Duy Hiển  Trưởng phòng KD   Thành viên 

6. Ông Bùi Văn Trí  Trưởng phòng KT   Thành viên 

7. Ông Nguyễn Hữu Tuấn  PPT.Phòng AT   Thành viên 

8. Ông Nguyễn Tấn Sang  Trưởng phòng KHVT  Thành viên 

9. Ông Phan Thanh Hải Trưởng phòng CNTT  Thành viên 

10. Ông Lê Quỳnh  Trưởng phòng QLĐT  Thành viên 

11. Ông Giám đốc các Điện lực huyện/thị xã thuộc PCBP Thành viên 



 6. Tổ giúp việc điều hành cung cấp điện của Công ty Điện lực Bình 

Phước: 

1. Ông Trần Minh Chính Phó Trưởng phòng Điều độ Tổ trưởng 

2. Ông Nguyễn Diệp   Phó Trưởng phòng KD   Tổ Phó 

3. Ông Bùi Quốc Đạt  Phó Trưởng phòng KHVT  Thành viên 

4. Ông Đỗ Nhật Tân  Phó Trưởng phòng KT  Thành viên 

5. Ông Đỗ Nguyễn Tất Thành ĐĐV phòng Điều độ Thư ký 

6. Trưởng ca trực Điều độ ĐĐV phòng Điều độ  Thành viên 

7. Ông Lê Minh Tân  NV phòng Kinh doanh  Thành viên 

8. Ông Hoàng Kim Tư  NV phòng CNTT   Thành viên 

9. Ông Nguyễn Thái Hải NV phòng An toàn   Thành viên 

7. Danh sách khách hàng quan trọng: 

TT Khách hàng Tuyến cung cấp 

Địa bàn thành phố Đồng Xoài:  

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước 472 Đồng Xoài 

2 Trung tâm Y tế Thành phố Đồng Xoài 471 Đồng Xoài 

3 Tỉnh ủy Bình Phước 475 Đồng Xoài 

4 HĐND-UBND tỉnh Bình Phước 472 Đồng Xoài 

5 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước 475 Đồng Xoài 

6 Công An tỉnh Bình Phước 475 Đồng Xoài 

7 Công An Thành phố Đồng Xoài 475 Đồng Xoài 

8 Thành ủy Đồng Xoài 476 Đồng Xoài 

9 HĐND-UBND Thành Phố Đồng Xoài 476 Đồng Xoài 

10 Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Đồng Xoài 476 Đồng Xoài 

11 Tổng trạm Viễn thông Viettel 476 Đồng Xoài 

12 Tổng trạm Viễn thông Viettel 475 Đồng Xoài 

13 Tổng trạm Viễn thông Viettel 475 Đồng Xoài 

Địa bàn huyện Đồng Phú:  

1 Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú 479 Đồng Phú 

2 Huyện ủy Đồng Phú 471 Đồng Phú 

3 HĐND-UBND huyện Đồng Phú 471 Đồng Phú 

4 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đồng Phú 471 Đồng Phú 

Địa bàn thị xã Chơn Thành:  

1 Trung tâm Y tế thị xã Chơn Thành 476 Chơn Thành 

2 Thị ủy Chơn Thành 476 Chơn Thành 

3 HĐND-UBND thị xã Chơn Thành 476 Chơn Thành 

4 Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Chơn Thành 477 Chơn Thành 

Địa bàn huyện Hớn Quản:  

1 Bệnh viện Đa khoa huyện Hớn Quản 477 Bình Long 



TT Khách hàng Tuyến cung cấp 

2 Huyện ủy Hớn Quản 474 Bình Long 

3 HĐND-UBND huyện Hớn Quản 474 Bình Long 

4 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hớn Quản 474 Bình Long 

Địa bàn thị xã Bình Long:  

1 Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long 474 Lộc Ninh 

2 Thị ủy Bình Long 474 Lộc Ninh 

3 HĐND-UBND thị xã Bình Long 474 Lộc Ninh 

4 Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Bình Long 477 Bình Long 

Địa bàn huyện Lộc Ninh:  

1 Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh 472 Lộc Ninh 

2 Huyện ủy Lộc Ninh 472 Lộc Ninh 

3 HĐND-UBND huyện Lộc Ninh 472 Lộc Ninh 

4 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lộc Ninh 472 Lộc Ninh 

Địa bàn huyện Bù Đốp:  

1 Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp 473 Phước Long 

2 Huyện ủy Bù Đốp 472 Bù Đốp 

3 HĐND-UBND huyện Bù Đốp 472 Bù Đốp 

4 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Đốp 472 Bù Đốp 

Địa bàn thị xã Phước Long:  

1 Bệnh viện Đa khoa thị xã Phước Long 472 Phước Long 

2 Thị ủy Phước Long 474 Phước Long 

3 HĐND-UBND thị xã Phước Long 474 Phước Long 

4 Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Phước Long 472 Phước Long 

Địa bàn huyện Bù Gia Mập:  

1 Huyện ủy Bù Gia Mập 471 Bù Gia Mập 

2 HĐND-UBND huyện Gia Mập 471 Bù Gia Mập 

3 Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập 471 Bù Gia Mập 

4 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Gia Mập 471 Bù Gia Mập 

Địa bàn huyện Phú Riềng:  

1 Bệnh viện Đa khoa Cao su Phú Riềng 477 Phước Long 

2 Huyện ủy Phú Riềng 477 Phước Long 

3 HĐND-UBND huyện Phú Riềng 477 Phước Long 

4 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Riềng 477 Phước Long 

Địa bàn huyện Bù Đăng:  

1 Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đăng 477 Bù Đăng 

2 Huyện ủy Bù Đăng 477 Bù Đăng 

3 HĐND-UBND huyện Bù Đăng 477 Bù Đăng 

4 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Đăng 477 Bù Đăng 
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